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	  ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	           Số:              /KH-UBND
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2024



KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng 4.500 phòng học 
chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 697/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án “Xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”;
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” từ năm 2024 đến năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng mạng lưới giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp, phòng học hiện nay và xác định rõ các vấn đề tồn tại, khó khăn, nguyên nhân làm ảnh hưởng đến công tác đầu tư phát triển trường, lớp nhằm định hướng đạt các mục đích cụ thể như sau:

- Thực hiện thành công chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2021-2025 và chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước;

- Giải quyết tình trạng áp lực chỗ học cho con em ở các địa bàn quận, huyện và khu vực thuộc thành phố Thủ Đức đang quá tải.

- Đáp ứng nhu cầu trường, lớp, phòng học thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Phát triển, hoàn thiện mạng lưới quy hoạch trường lớp, giáo dục của Thành phố, đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh được học 2 buổi/ngày và sĩ số học sinh/lớp đạt chuẩn quy định theo Điều lệ trường các cấp, bậc học.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo các công trình trường học trong giai đoạn mới đạt chuẩn về điều kiện cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020.

- Xác định các giải pháp tối ưu, hiệu quả trong đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp và tăng số lượng phòng học giai đoạn 2023-2025.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng trường, lớp góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. 
2. Yêu cầu
- Quán triệt quan điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương và các Chủ đầu tư về nhiệm vụ đầu tư xây trường trường lớp theo định hướng của Đề án cụ thể:
+ Rà soát, khẩn trương thực hiện công tác lập, thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị tại các khu vực thuận lợi triển khai dự án;
+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các vị trí xây dựng trường lớp theo quy hoạch;

+ Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý, thi công các dự án thuận lợi;
+ Kiểm soát chặt chẽ công tác đăng ký và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công;
+ Quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các cơ quan, sở ngành trong thực hiện các nội dung:

+ Xác định, phân tích và đánh giá cụ thể khó khăn của từng dự án/ nhóm dự án nhằm đề xuất giải pháp trình cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời;

+ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tối ưu, hiệu quả trong đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp và tăng số lượng phòng học từ nay đến năm 2025 như: công tác quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục (đẩy nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định, trình và phê duyệt mới/điều chỉnh các đồ án quy hoạch đô thị); sắp xếp nguồn vốn từ ngân sách để đầu tư; đề xuất các giải pháp nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư từ các nguồn lực trong xã hội; giải pháp đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; các thủ tục về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; thủ tục giao đất thực hiện dự án,…
II. NỘI DUNG
1. Triển khai thực hiện đầu tư dự án từ nguồn ngân sách


Gồm 277 dự án với số phòng học xây dựng mới 5.934 phòng (trong đó, ước tính tăng thêm 4.357 phòng), tổng mức đầu tư khoảng 32.207,991 tỷ đồng. Phân loại nhóm cụ thể như sau:
1.1. Nhóm 1: Danh mục các công trình trường học đã có trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025, thuận lợi về thủ tục hồ sơ, đề nghị ưu tiên giao vốn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư:

a) Nội dung: Triển khai 118 dự án với số phòng học xây dựng mới 2.872 phòng (tăng thêm 2.130 phòng học), tổng mức đầu tư 17.045,428 tỷ đồng, nhu cầu vốn dự kiến 13.224,505 tỷ đồng. Trong đó:

+ 79 dự án với 1.825 phòng đã được đưa vào kế hoạch trung hạn và thông qua chủ trương đầu tư, nhu cầu vốn cần bổ sung dự kiến 6.953,403 tỷ đồng, gồm các dự án của giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 và dự án mới bổ sung trong giai đoạn 2021-2025 (Mầm non: 23 dự án, 323 phòng; Tiểu học: 23 dự án, 545 phòng; THCS: 18 dự án, 485 phòng; THPT: 11 dự án, 392 phòng; khác: 04 dự án, 80 phòng).
+ 39 dự án với 1.047 phòng đã có và đề xuất trong kế hoạch trung hạn nhưng chưa được thông qua chủ trương đầu tư gồm 11 dự án chuyển tiếp của giai đoạn 2016-2020 và 28 dự án giai đoạn 2021-2025, nhu cầu vốn cần bổ sung dự kiến 6.271,102 tỷ đồng (Mầm non: 05 dự án, 70 phòng; Tiểu học: 17 dự án, 454 phòng; THCS: 11 dự án, 311 phòng; THPT: 05 dự án, 204 phòng; khác: 01 dự án, 08 phòng).
(Chi tiết phụ lục 1A đính kèm)
b) Yêu cầu và lộ trình thực hiện: Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh về pháp lý, bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trước quý 1 năm 2025.
1.2. Nhóm 2: Danh mục các công trình trường học đề xuất mới khả thi đẩy nhanh tiến độ đầu tư (chưa được đưa vào kế hoạch trung hạn).

a) Nội dung: Triển khai 76 dự án với số phòng học xây dựng mới 1.357 phòng (tăng thêm 1.144 phòng học), tổng mức đầu tư 6.099,129 tỷ đồng, nhu cầu vốn đầu tư dự kiến 6.096,237 tỷ đồng thuận lợi về pháp lý đất đai, quy hoạch để triển khai đầu tư nhanh đáp ứng nhu cầu cấp bách cho chỗ học hiện nay (Mầm non: 37 dự án, 494 phòng; Tiểu học: 23 dự án, 433 phòng; THCS: 11 dự án, 283 phòng; THPT: 04 dự án, 117 phòng; Khác: 01 dự án, 30 phòng).

(Chi tiết phụ lục 1B đính kèm)

b) Yêu cầu và lộ trình thực hiện: Các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp rà soát, đăng ký và đưa bổ sung vào kế hoạch trung hạn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định để kịp triển khai khởi công trong năm 2024 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025. 
1.3. Nhóm 3: Danh mục các công trình trường học thuận lợi về pháp lý đất đai có thể tháo gỡ các nội dung liên quan để đẩy nhanh đầu tư:

a) Nội dung: Triển khai 83 dự án với số phòng học xây dựng mới 1.705 phòng (tăng thêm 1.083 phòng học), tổng mức đầu tư 9.063,434 tỷ đồng, nhu cầu vốn dự kiến 8.732,403 tỷ đồng thuộc nhóm thuận lợi về pháp lý đất đai (đất công, đất của các doanh nghiệp mà địa phương đề xuất thu hồi để xây dựng trường) hiện nay còn vướng phần lớn về yếu tố quy hoạch đô thị (Mầm non: 24 dự án, 247 phòng; Tiểu học: 30 dự án, 677 phòng; THCS: 13 dự án, 353 phòng; THPT: 13 dự án, 356 phòng; khác: 03 dự án, 72 phòng). 
(Chi tiết phụ lục 1C đính kèm)
Trong đó ưu tiên đầu tư đối với 08 quận, huyện khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu nhiều phòng học (Quận 12, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và thành phố Thủ Đức). Trong đó có 37 dự án với 901 phòng học xây dựng mới (tăng thêm 794 phòng), tổng mức đầu tư 5.426,470 tỷ đồng, nhu cầu vốn dự kiến 5.418,347 tỷ đồng (Mầm non: 10 dự án, 109 phòng; Tiểu học: 17 dự án, 454 phòng; THCS: 05 dự án, 192 phòng; THPT: 05 dự án, 146 phòng). (Chi tiết phụ lục 1D đính kèm)

b) Yêu cầu và lộ trình thực hiện: Rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ về quy hoạch đô thị và vấn đề liên quan khác để triển khai thực hiện thủ tục kịp khởi công dự án trong Quý 1 năm 2025
2. Đầu tư theo phương thức xã hội hóa


a) Nội dung: Triển khai 110 dự án với quy mô 2.638 phòng học, vốn dự kiến 541.052 tỷ đồng thực hiện kêu gọi xã hội hóa. Trong đó:

- Kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP): gồm 12 dự án, quy mô 468 phòng học, vốn dự kiến 3.103 tỷ đồng;  

- Dự án vay kích cầu gồm 04 dự án, quy mô 87 phòng học, vốn dự kiến 517,149 tỷ đồng;

- Kêu gọi đầu tư xã hội hóa: gồm 94 dự án, quy mô 2.083 phòng học, vốn dự kiến 537.431 tỷ đồng.
(Chi tiết phụ lục 2 đính kèm)
b) Yêu cầu và lộ trình thực hiện: thực hiện các giải pháp kêu gọi, huy động nguồn lực để triển khai thực hiện thủ tục kịp khởi công dự án trong năm 2024 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” từ năm 2024 đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố và giám sát kết quả thực hiện;

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch.

Rà soát phân tích cụ thể những dự án đã đưa vào danh mục đầu tư trung hạn, những dự án chưa hoàn chỉnh còn khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ cụ thể, những dự án nào đã hoàn chỉnh để ưu tiên tập trung bố trí vốn. 

Rà soát lại những vướng mắc như vốn đầu tư, quỹ đất, tình hình quy hoạch mạng lưới trường lớp tại các địa phương, … vượt quá thẩm quyền của Thành phố, tham mưu văn bản kiến nghị cụ thể với các bộ, ngành để có sự điều chỉnh phù hợp hoặc cho phép Thành phố áp dụng đặc thù đối với địa bàn, đúng tình hình thực tế của Thành phố. 

Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố để bố trí bổ sung vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án.

Vận dụng Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch cải tạo, sửa chữa trường học trên địa bàn Thành phố (không ảnh hưởng đến quy mô phòng học hiện hữu).

Phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; tạo điều kiện kêu gọi và huy động sự đóng góp của các cá nhân, các tổ chức xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục tại địa phương.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, hạng mục theo Đề án.
Chủ trì hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát đăng ký bổ sung danh mục dự án thuộc nhóm 2 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, đề xuất khả năng cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm của Thành phố cho các dự án để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp khả năng cân đối vốn của Thành phố.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát đảm bảo giao vốn cho 175 dự án (gồm 98 dự án nhóm 1 và 77 dự án nhóm 2) với kinh phí dự kiến 15.975,099 tỷ đồng để hoàn thành dự án đưa vào sử dụng từ nay đến năm 2025 và một phần vốn cho các dự án thuộc nhóm 3 đủ điều kiện khởi công trước Quý 1 năm 2025.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tình hình giải ngân của các dự án đã được bố trí vốn, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phương án điều chuyển vốn đối với các dự án chậm thực hiện cho các dự án thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ đầu tư sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Khẩn trương rà soát, tham mưu Ban chỉ đạo 167 có ý kiến theo quy định sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cung cấp.

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan đơn vị liên quan

Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” từ năm 2024 đến năm 2025 và giám sát kết quả thực hiện trong lĩnh vực ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

Phối hợp đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án ảnh hưởng bởi Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT.

Phối hợp rà soát, xác định rõ các vị trí đất được quy hoạch trường học bên trong các khu dự án đã được Thành phố chấp thuận chủ trương giao cho các nhà đầu tư phát triển khu dân cư mới, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố phương án xử lý, xác định trách nhiệm các bên để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đề án, rà soát tổng thể mạng lưới trường học trên địa bàn nhằm tăng thêm quỹ đất dành cho giáo dục bằng nhiều biện pháp như: di chuyển, thu hồi các kho bãi, khu đất bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả ưu tiên để xây dựng trường học; điều chỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, khu vực đông dân cư để xây dựng trường học. 

Theo thẩm quyền được giao, khi thẩm định các kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm của các ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức phải quan tâm đến quy hoạch giáo dục và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo ra sự thống nhất, đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Đề xuất các giải pháp đặc thù, những chính sách ưu đãi cụ thể về đất, thuế, thủ tục hành chính, … để huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển mạng lưới trường học theo phương thức hợp tác công tư, kích cầu, xã hội hóa.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát quỹ đất, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về quy hoạch đất giáo dục để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập các trường ngoài công lập và đẩy mạnh việc thu hút các nguồn lực từ xã hội vào đầu tư phát triển giáo dục.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” từ năm 2024 đến năm 2025 và giám sát kết quả thực hiện tại địa phương;

Chủ động rà soát lại số phòng học đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 300 phòng học/1 vạn dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi), rà soát pháp lý các vị trí của dự án xây dựng trường học, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng. 

Chủ động rà soát, xác định quỹ đất công có vị trí và quy hoạch phù hợp hoặc quy hoạch chưa phù hợp nhưng có thể điều chỉnh được để lập thủ tục đầu tư, xây dựng trường học. 

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng để đảm bảo tính khả thi về mặt bằng trong việc có đất sạch để triển khai xây dựng các dự án trường học trong thời gian sớm nhất.

Tiếp tục rà soát, xác định vị trí, nhu cầu sử dụng đất cụ thể của quỹ đất dành cho phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo, đăng ký nhu cầu vào danh mục các dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất cấp Thành phố (giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025) nhằm làm cơ sở đăng ký và quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho các dự án thực hiện trong công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công đã được bố trí; đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phương án điều chuyển vốn đối với các dự án chậm thực hiện cho các dự án thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ đầu tư sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Tổ chức rà soát, xác định rõ các vị trí đất được quy hoạch trường học bên trong các khu dự án đã được Thành phố chấp thuận chủ trương giao cho các nhà đầu tư phát triển khu dân cư mới, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố phương án xử lý, xác định trách nhiệm các bên để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Riêng đối với thành phố Thủ Đức và 05 huyện ngoại thành chủ động sắp xếp trong kế hoạch vốn được Thành phố cân đối bố trí để ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tăng thêm trường, lớp trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành nói chung và Sở Giáo dục và Đào tạo nói riêng để ngành hoặc liên ngành kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ Đề án.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối hàng quý) về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.
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